TUẦN 17
(Từ 30/12/2024 đến 03/01/2025)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Lồng ghép, tích hợp

	    3

	Sáng

2A
	1
	Toán 2
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 – tiết 1
	

	
	
	2
	Toán tăng 
	Ôn tập về: Độ dài đoạn thẳng; độ dài đường gấp khúc.  
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 4
	BV 1: Chữ hoa Ô, Ơ 
	

	
	
	4
	T.Việt tăng
	Ôn tập về các dạng câu đã học. 
	

	
	Chiều
2B
	1
	TNXH 1
	Môi trường sống của thực vật và động vật. (T 1)
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Môi trường sống của thực vật và động vật. (T 2)
	

	
	
	3
	Toán tăng 
	Ôn tập về: Độ dài đoạn thẳng; độ dài đường gấp khúc.  
	

	     5


	Sáng
2B, 2A

	1
	Tiếng Việt 7
	NVN: Kể chuyện đã học: Câu chuyện bó đũa. 
	

	
	
	2
	T.Việt tăng
	Ôn tập về các dạng câu đã học.
	

	
	
	3
	Toán 4
	Ôn tập về hình học và đo lường (T 1)
	

	
	
	4
	Toán tăng
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
	

	
	Chiều

2A
	1
	Tiếng Việt 9
	GST: Chúng tôi là anh chị em.
TĐG: Em đã biết những gì, làm được những gì?
	

	
	
	2
	TiếngViệt10
	
	

	
	
	3
	T Việt tăng
	Luyện viết: Câu chuyện bó đũa  
	

	 6
	Sáng

2B

	1
	Tiếng Việt 9
	GST: Chúng tôi là anh chị em.
TĐG: Em đã biết những gì, làm được những gì? 
	

	
	
	2
	TiếngViệt10
	
	

	
	
	3
	Toán tăng 
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
	

	
	
	4
	T Việt tăng
	Luyện viết: Câu chuyện bó đũa  
	


                                                                    Duyệt ngày         tháng  12  năm 2024

                                                                                           Phó hiệu trưởng
                                                                                          Nguyễn Thị Hằng
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Buổi sáng
TIẾT 1 : TOÁN 2 – LỚP 2A
    ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 ( T 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

    1. Kiến thức, kĩ năng.

* Luyện tập tổng hợp về cộng, trừ trong phạm vi 100:

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

- Giải bài toán về cộng, trừ.

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100)
- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng, phép trừ đã học vào giải bài tập,

các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng qua 100.
2. Phẩm chất, năng lực.
a. Năng lực: Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. Ham học Toán.
b. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. 
HS: - SGK, vở BT Toán- tập 1,vở ô li toán. bộ đồ dùng học Toán 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Khởi động

Mục tiêu: Tạo không khí lớp học vui tươi, sinh động kết hợp kiểm tra kiến thức cũ.

B. Hoạt dộng thực hành, luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức kĩ năng về phép cộng đã học vào giải bài tập 

Bài 2: Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau
Bài 3: Tính

Thực hành tính và so sánh kết quả

C. Vận dụng

MT: HS vận dụng kiến thức đã học giải bài toán liên quan đến thực tế
	- Gv tổ chức học sinh hát bài hát: Em học toán

- GVNX hoạt động

- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
-GV nêu quy luật: Cô chia lớp thành 2 nhóm tham gia trò chơi, trong thời gian quy định, nhóm nào thực hiện xong các bài toán nhanh

hơn và chính xác hơn sẽ giành chiến thắng.

- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học

sinh tích cực.

- Hôm nay chúng ta sẽ củng cố về phép cộng,

phép trừ trong phạm vi 100.

- Giáo viên ghi đầu bài lên bảng: Ôn tập về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100
- Gọi một em đọc yêu cầu đề bài.

- Bài toán yêu cầu ta làm gì?

- Vận dụng bảng cộng, trừ nêu trên để thực hành phép cộng trong phạm vi 100, chú ý cách đặt tính sao cho số chục thẳng số chục, số đơn vị thẳng số đơn vị, chú ý cách đặt tính và số phải nhớ ta thêm vào hàng cao hơn liền trước của số trừ để thực hiện trừ .Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng chục.

- Thực hiện từ phải sang trái.

- 3 em lên bảng làm mỗi em 2 phép tính chia sẻ:

- Ghi lên bảng và xem máy chiếu:

10+38=?

42-27=?

- Yêu cầu làm bài tập.

- Lưu ý: Khi biết 100 - 4 = 96 ta có cần nhẩm để tìm kết quả của 100 - 4 hay không? Vì sao?

- Yêu cầu lớp làm vào vở các phép tính còn lại.

- Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả.

- Nhận xét bài làm học sinh.

-*Gv chốt lại cách thực hiện phép cộng, trừ.

- Yêu cầu hs viết phép tính vào nháp

-Để làm được bài này các em cần chú ý:

Đặt các phép tính như BT1 ghi kết quả lại và so sánh chúng với nhau bằng mũi tên, nếu kết quả của chúng bằng nhau. Học sinh chơi trò chơi kết bạn để hoàn thành bài tập này.

- Nhận xét bài làm của hs 

- Khen đội thắng cuộc.

- Hs thực hiện nhóm đôi, thực hành tính rồi so sánh kết quả.

Học sinh chia sẻ cách thực hiện với nhóm mình.

- GV tổ chức HS chơi trò “Ai Nhanh – Ai đúng”

- GV chiếu Slide câu hỏi và nêu: 

“Lấy hai trong ba túi gạo nào đặt lên đĩa cân bên phải để hai bên thăng bằng? 
- Gv tuyên dương những HS giơ thẻ nhanh-đúng.
	- HS hát và vận động theo bài hát Em học toán

- HS chia thành 2 nhóm tham gia trò chơi:

- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện các nhóm nêu kết quả 

- HS lắng nghe.

- Hs lắng nghe

- HS ghi tên bài vào vở.

- HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài.

- Đặt tính rồi tính.

- Kiểm tra chéo trong cặp.

- Đặt tính và ghi ngay kết quả vào vở. 

- Học sinh làm vào vở

Dự kiến kết quả như sau:

- HS nối tiếp chia sẻ bài (mỗi em đọc kết quả 1 phép tính).

- Theo dõi nhận xét bài bạn.

- HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài.

- Kiểm tra chéo 
Hs lắng nghe và ghi nhớ

-Hs nêu đề toán

- Hs làm bài vào vở. Dự kiến đáp án.

- Hs tham gia trò chơi

- Hs nhận xét bài của bạn

- Hs nêu cách tính

- Hs tính 

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe và quan sát

- HS giơ thẻ trả lời

	D. Củng cố- dặn dò

MT: HS ghi nhớ khắc sâu kiến thức
	- Hôm nay chúng ta học những gì?

- GVNX tiết học

	- 2, 3 hs nhắc lại cách thực hiện phép cộng, trừ.

-Hs lắng nghe


    IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 2 : TOÁN TĂNG  – LỚP 2A
ÔN TẬP VỀ: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG; ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Ôn tập về độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc.
- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Biết đo độ dài các đoạn thẳng.

- Biết tính độ dài đường gấp khúc.
- Giáo dục học sinh ý thức học tập chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: Nội dung ôn luyện.

HS : Vở toán tăng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Ôn tập, thực hành.

Bài 1: 
a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm và đặt tên cho đoạn thẳng đó.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm và đặt tên cho đoạn thẳng đó.
- HS làm vào vở.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

Bài  2: 

Đo độ dài các đoạn thẳng trong đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc sau.

a) 
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- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 3: Tính độ dài đường gấp khúc biết độ dài các đoạn thẳng lần lượt là:

a) 4cm,  7cm, 10cm, 2cm.

b) 8cm, 1dm, 3cm, 5cm.
- HS đọc đề bài.

- HS làm bài vào vở.

- GV kiểm tra, nhận xét, chốt.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: CHỊ NGÃ EM NÂNG 

BÀI VIẾT 1: CHỮ HOA Ô, Ơ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được chữ cái Ô, Ơ viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được câu ứng dụng  “Ở hiền thì sẽ gặp lành.”(cỡ nhỏ), chữ viết đúng mẫu, đều nét, viết liền mạch, khoảng cách hợp lí.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point.

        Phần mềm HD viết chữ hoa Ô, Ơ.  Mẫu chữ cái Ô, Ơ viết hoa đặt trong khung chữ. Câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.
HS : SGK, vở Luyện viết, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV nêu MĐYC của bài học.

2. HĐ 3: Tập viết chữ Ô, Ơ hoa

2.1. Quan sát mẫu chữ hoa Ô, Ơ
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ mẫu Ô:

+ Đặc điểm: cao 5 li, 6 đường kẻ ngang, bao gồm viết 3 nét.

+ Cấu tạo:

· Nét 1, là nét cong kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ. Nét cong phải có sự cân xứng, chữ tròn không bị méo hoặc lệch qua một bên.

· Nét 2, 3, viết nét thẳng xiên ngắn trái nối với nét thẳng xiên ngắn phải để tạo dấu mũ. Đầu nhọn của dấu mũ chạm vào đường kẻ 7. Dấu mũ đặt cân đối trên đầu chữ hoa.

+ Cách viết:

· Nét 1: Viết như chữ O.

· Nét 2: Thêm 2 nét thẳng xiên ngắn nối nhau tạo thành nét gãy nhọn trên đầu.

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ mẫu Ô:

+ Đặc điểm: cao 5 li, 6 đường kẻ ngang, viết gồm 2 nét. 

+ Cấu tạo:

· Nét 1, là nét cong kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ. 

· Nét 2, nét râu.

+ Cách viết:

· Nét 1: Viết như chữ O.

· Nét 2: đặt bút trên đường kẻ 6, viết đường cong nhỏ (nét râu) bên phải chữ hoa O. Đỉnh nét râu cao hơn đường kẻ 6 một chút.
- Cho HS luyện viết bảng con chữ Ô, Ơ

2.2. Quan sát cụm từ ứng dụng

- GV giới thiệu cụm từ ứng dụng Ở hiền thì sẽ gặp lành.

- GV giúp HS hiểu: Câu tục ngữ là niềm tin vào quy luật nhân quả, ở hiền thì sẽ gặp lành. Câu tục ngữ cũng khuyến khích chúng ta sống hướng thiện.

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái:

· Những chữ có độ cao 2,5 li: Ơ, h, g, l.

· Những chữ có độ cao 2 li: p.

· Những chữ có độ cao 1,5 li: t.

· Những chữ còn lại có độ cao 1 li: i, ê, n, s, e, ă, a, n.

- GV viết mẫu chữ Ở  trên phông kẻ ô li (tiếp theo chữ mẫu).

2.3. Viết vào vở Luyện viết 2, tập một.

- GV yêu cầu HS viết chữ Ơ cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.

- GV yêu cầu HS viết cụm từ ứng dụng Ở hiền thì sẽ gặp lành.

3. Củng cố.

- HS nhắc lại cấu tạo chữ Ô, Ơ.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn, quan sát, nhận xét.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn, quan sát, nhận xét.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn, quan sát, nhận xét.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn, quan sát, nhận xét.

- HS viết bảng

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát và nhận xét.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS viết chữ Ơ cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.

- HS viết cụm từ ứng dụng Ở hiền thì sẽ gặp lành.




IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 4 : TIẾNG VIỆT TĂNG  – LỚP 2A
ÔN TẬP VỀ CÁC DẠNG CÂU ĐÃ HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, năng lực.

- Luyện tập về các dạng câu: Ai , cái gì, con gì – là ai, là gì? ; làm gì?; thế nào? 
- Xác định được từng bộ phận của câu. Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận của câu.

- Viết được các câu theo mẫu Ai , cái gì, con gì – là ai, là gì? ; làm gì?; thế nào? 
- Có kĩ năng viết câu, đặt câu.

2. Phẩm chất. 

- HS có ý thức tích cực luyện tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. 
Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi: Ai? (Cái gì?, Con gì?).

Gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: là ai, là gì? ; làm gì?; thế nào?
a) Con mèo là của nhà em.
b) Em viết bài chính tả.
c) Con chó rất to.
d) Cành cây đung đưa theo gió.
e) Em bé rất ngoan.
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp.
- GV nhận xét, kết luận.
Bài 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau:

a) Bạn Minh đang đá bóng.
b) Cây bút thì thầm với em.

c) Cây nhãn đang ra quả.
d) Em là học sinh lớp 2A.
e) Bố em là người lái ô tô.

g) Bông hoa rất đẹp.

h) Mẹ em rất cao.
- HS làm bài, báo cáo KQ
- GV nhận xét, kết luận.
Bài 3. 

a) Đặt 2 câu theo mẫu Con gì – làm gì?

b) Đặt 2 câu theo mẫu Cái gì – thế nào?

c) Đặt 2 câu theo mẫu Ai – là ai, là gì?

- HS làm bài, báo cáo KQ
- GV nhận xét, kết luận.

3. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay các em được luyện tập những gì?

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________________
Buổi chiều

TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Về nhận thức khoa học:
- Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật, động vật xung quanh. 

- Chỉ và nói được tên thực vật, động vật trên cạn, sống dưới nước. 

Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: 
+ Đặt và trả lời được câu hỏi để tìm hiểu về nơi sống của thực vật và động vật thông qua quan sát thực tế, tranh ảnh. 
+ Biết cách phân loại thực vật và động vật dựa vào môi trường sống của chúng. 

Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

+ Đặt và trả lời được câu hỏi để tìm hiểu về nơi sống của thực vật và động vật thông qua quan sát thực tế, tranh ảnh. 
+ Biết cách phân loại thực vật và động vật dựa vào môi trường sống của chúng. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
         - Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

         - Thẻ hình hoặc thẻ tên một số cây và con vật. 

         - Bảng phụ/giấy A2. 

HS:   - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
         - Một số loại cây thông dụng ở địa phương như các cây nhỏ đang được trồng trong bầu hoặc chậu đất hoặc dưới nước; một số hình ảnh qua sách, báo,....

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV cho HS nghe nhạc và hát theo lời một bài hát có nhắc đến nơi sống của thực vật, động vật, ví dụ bài: Đàn gà trong sân, Chim chích bông. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+  Bài hát nhắc đến những cây nào? Con vật nào?

+ Những từ nào trong bài hát nói đến nơi sống của chúng?

- GV dẫn dắt vấn đề: Các em vừa được nghe một số bài hát có nhắc đến thực vật, động vật và nơi sống của chúng. Vậy các em có biết nơi sống của thực vật, động vật ở những đâu không? Sự phân loại thực vật, động vật theo môi trường sống diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ khám phá những điều thú vị và bổ ích này trong bài học ngày hôm nay – Bài 11: Môi trường sống của thực vật và động vật. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Quan sát và trả lời câu hỏi về nơi sống của thực vật và động vật

a. Mục tiêu:

- Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật và động vật xung quanh.

- Biết cách đặt, trả lời câu hỏi và trình bày ý kiến của mình về nơi sống của thực vật và động vật.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS: 
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+ Quan sát các Hình 1-6 SGK trang 62, 63, nhận biết tên cây, con vật trong các hình.


+ Chỉ vào mỗi hình, đặt và trả lời câu hỏi để tìm hiểu về nơi sống các cây, con vật. 

Bước 2: Làm việc theo cặp

- GV hướng dẫn HS: Từng HS quan sát các hình SGK trang 62, 63. Một HS đặt câu hỏi dựa theo câu hỏi gợi ý trong SGK (Cây bắp cải sống ở đâu?). HS kia trả lời để tìm hiểu về các cây, con vật và nơi sống của chúng. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp HS trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- GV yêu cầu mỗi cặp HS chỉ vào một tranh, đặt và trả lời câu hỏi về tên cây/con vật và nơi sống của nó. Lần lượt các cặp khác lên đặt và trả lời câu hỏi cho đủ 6 hình. 

- Các HS còn lại đặt câu hỏi và nhận xét phần trình bày của các bạn.

- GV yêu cầu HS ghi kết quả vào vở theo mẫu 63 SGK. 

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 2: Trình bày kết quả sưu tầm một số thông tin, hình ảnh về nơi sống của thực vật, động vật 

a. Mục tiêu:

- Kể được nơi sống của một số thực vật và động vật ở xung quanh em. 

- Biết cách trình bày kết quả sưu tầm của mình về nơi sống của thực vật, động vật.

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS: Mỗi thành viên trong nhóm chia sẻ với các bạn về cây mà mình mang đến, tranh ảnh về cây, con vật mà HS sưu tầm được. 

- GV bao quát các nhóm và đưa ra một số câu hỏi gợi ý:

+ Đây là cây gì, con gì?

+ Kể tên nơi sống của cây hoặc các con vật đó.

+ Ghi chép kết quả vào giấy A2 theo mẫu.

Tên cây, con vật

Nơi sống

?

?

Bước 2: Làm việc cả lớp 

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- GV hướng dẫn HS khác nhận xét, bổ sung. GV bình luận, hoàn thiện các câu trả lời.

- GV chốt lại: Mỗi loài thực vật, động vật đều có một nơi sống. Thực vật và động vật có thể sống được ở nhiều nơi khác nhau như trong nhà, ngoài đồng ruộng, trên rừng, dưới ao, hồ, sông, biển. 
	- HS hát theo GV bắt nhịp. 

- HS trả lời: 

+ Bài hát nhắc đến gà, chim chích bông, cây na, cây bưởi, cây chuối. 

+ Những từ trong bài hát nói đến nơi sống của chúng: trong vườn, trong sân của gia đình. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS làm việc theo cặp. 

- HS trả lời: 

+ Đây là con gì?/Hươu sao sống trong rừng phải không?

   Đây là con hươu sao/Đúng, hươu sao sống trong rừng. 

+ Cây bắp cải sống ở đâu? 

   Cây bắp cải được trồng trên cánh đồng. 

+ Đây là con gì?/Hãy nói về nơi sống của chim chào mào? 

   Đây là con chim chào mào/Chim chào mào sống trong rừng, vườn cây. Chim mẹ và chim non đang ở trong tổ trên cây. 

+ Nói tên và nơi sống của cây và con vật trong hình/Mô tả nơi sống của chúng?

   Trong hình có cây hoa súng và cá chép cảnh/Nơi sống của chúng là bể cá hay hồ cá cảnh. Trong hồ có cây hoa súng màu trắng, có nhiều con cá cảnh đang bơi. 

+ Đây là cây gì?/Cây hoa hồng sống trong chậu ngoài bàn công phải không?

  Đây là cây hoa hồng/Đúng, hoa hồng được trồng trong chậu ngoài ban công. 

+ Cây đước sống ở đâu?/Tôm sú cũng sống ở vùng ngập mặn ven biển phải không?

    Cây đước sống ở vùng ngập mặn ven biển/Đúng, cây đước và tôm sú đều sống ở vùng ngập mặn ven biển. 

+ Hoàn thành bảng theo mẫu gợi ý trong SGK trang 63:

Cây/con vật

Nơi sống

Con hươu sao

Rừng

Cây bắp cải

Ruộng

Chim chào mào

Trên cây

Cây hoa súng/cá chép cảnh

Bể/hồ cá cảnh

Cây hoa hồng

Chậu cây ngoài ban công

Cây đước/tôm sú

Vùng ngập mặn ven biển

- HS lắng nghe gợi ý và thảo luận theo nhóm. 

- HS trình bày kết quả theo bảng GV hướng dẫn. 

-HS nhận xét
-HS nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

..........................................................................................................................................
______________________________________________
TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Về nhận thức khoa học:
- Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật, động vật xung quanh. 

- Chỉ và nói được tên thực vật, động vật trên cạn, sống dưới nước. 

Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: 
+ Đặt và trả lời được câu hỏi để tìm hiểu về nơi sống của thực vật và động vật thông qua quan sát thực tế, tranh ảnh. 
+ Biết cách phân loại thực vật và động vật dựa vào môi trường sống của chúng. 

Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

+ Đặt và trả lời được câu hỏi để tìm hiểu về nơi sống của thực vật và động vật thông qua quan sát thực tế, tranh ảnh. 
+ Biết cách phân loại thực vật và động vật dựa vào môi trường sống của chúng. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
         - Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

         - Thẻ hình hoặc thẻ tên một số cây và con vật. 

         - Bảng phụ/giấy A2. 

HS:   - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
         - Một số loại cây thông dụng ở địa phương như các cây nhỏ đang được trồng trong bầu hoặc chậu đất hoặc dưới nước; một số hình ảnh qua sách, báo,....

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Môi trường sống của thực vật, động vật (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Phân loại thực vật theo môi trường sống

a. Mục tiêu: Biết cách phân loại các cây theo môi trường sống.

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV mời 1 HS đứng dậy đọc to lời con ong SGK trang 64. 

- GV yêu cầu HS:

+ Quan sát Hình 1-9 SGK trang 64 và trả lời câu hỏi: Chỉ và nói tên cây sống trên cạn, cây sống dưới nước.

+ Hoàn thiện bảng theo mẫu SGK trang 65:

+ Qua bảng trên, em rút ra được những cây nào có môi trường sống giống nhau? 

Bước 2: Làm việc nhóm

- GV yêu cầu HS chia sẻ với các bạn về bảng kết quả của mình. Các bạn cùng nhóm góp ý, bổ sung và hoàn thiện. 

- HS ghi chép kết quả vào giấy A2. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- GV giải thích cho HS:

+ Có hai loại rau muống, loại rau muống trắng thường được trồng trên cạn, kém chịu ngập nước. Loại rau muống tía thường được thả bè trên ao, hồ hoặc có thể sống trên cạn nhưng ưa đất ẩm.

+ Có nhiều giống lúa khác nhau như lúa nương, lúa nước,...Lúa nương sống trên cạn, là các giống lúa của đồng bào vùng cao, thường được trồng trên nương rẫy ở Tây Nguyên vào mùa mưa. Lúa nương có những đặc điểm như rễ khỏe, ăn sâu vào lòng đất để hút nước, lá dày, thoát ít hơi nước. Lúa nước sống ở ruộng nước, rễ ăn nông, lá mỏng hơn lúa nương. 

Hoạt động 4: Trò chơi “Tìm những cây cùng nhóm”

a. Mục tiêu: 

- Củng cố, khắc sâu cách phân loại thực vật theo môi trường sống. 

- Nhận biết được hai nhóm: thực vật sống trên cạn, thực vật sống dưới nước.

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc nhóm

- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 5-6 HS.

- Chia bộ thẻ tên cây hoặc thẻ hình mà HS và GV đã chuẩn bị cho mỗi nhóm.

- Mỗi nhóm chuẩn bị một bảng trên giấy A2.

- HS dán thẻ tên cây/thẻ hình vào bảng sao cho phù hợp . 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Củng cố

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Sau trò chơi này, nếu dựa theo môi trường sống của thực vật, em rút ra có mấy nhóm thực vật? 

Hoạt động 5: Vẽ cây và nơi sống của nó

a. Mục tiêu: Củng cố, vận dụng hiểu biết của HS về cách phân loại thực vật.

b. Cách tiến hành: 

- GV hướng dẫn HS: Vẽ một cây mà HS yêu thích và nơi sống của nó, cho biết cây đó thuộc nhóm cây sống trên cạn hay dưới nước.

- GV mời một số HS lên bảng giới thiệu bực vẽ của mình với cả lớp, nêu rõ cây sống ở đâu, thuộc nhóm cây sống trên cạn hay dưới nước. 
	-HS đọc tên bài

- HS đọc lời con ong: Môi trường sống của thực vật và động vật là nơi sống và tất cả những gì xung quanh chúng; có môi trường sống trên cạn, môi trường sống dưới nước. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trao đổi, ghi kết quả vào giấy. 

- HS trình bày: 

+ Cây chuối, nhãn, thanh long, ngô, xoài là những cây sống ở môi trường trên cạn. Chúng tạo thành nhóm cây sống trên cạn.

+ Cây rau rút, sen, bèo tây, cây súng là những cây sống ở môi trường dưới nước. Chúng tạo thành nhóm cây dưới nước. 

- HS lắng nghe, thực hiện nhiệm vụ. 

- HS trình bày kết quả: 

+ Thực vật sống trên cạn: cây mãng cầu, cây bàng, cây chè, cây chôm chôm, cây sầu riêng, cây vải.

+ Thực vật sống dưới nước: cây sen, cây bèo tấm. 

- HS vẽ tranh.

- HS trình bày trước lớp.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

..........................................................................................................................................
_______________________________________________
TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 2 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG; ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Ôn tập về độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc.
- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Biết đo độ dài các đoạn thẳng.

- Biết tính độ dài đường gấp khúc.
- Giáo dục học sinh ý thức học tập chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: Nội dung ôn luyện.

HS : Vở toán tăng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Ôn tập, thực hành.

Bài 1: 
a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm và đặt tên cho đoạn thẳng đó.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm và đặt tên cho đoạn thẳng đó.
- HS làm vào vở.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

Bài  2: 

Đo độ dài các đoạn thẳng trong đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc sau.

a) 

 

b) 



- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 3: Tính độ dài đường gấp khúc biết độ dài các đoạn thẳng lần lượt là:

a) 4cm,  7cm, 10cm, 2cm.

b) 8cm, 1dm, 3cm, 5cm.
- HS đọc đề bài.

- HS làm bài vào vở.

- GV kiểm tra, nhận xét, chốt.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.
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Thứ năm ngày 02 tháng 01 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
CHỦ ĐIỂM: CHỊ NGÃ EM NÂNG
NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN ĐÃ HỌC: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết dựa vào tranh, hợp tác cùng bạn kể tiếp nối từng đoạn của Câu chuyện bó đũa.

- Kể lại toàn bộ câu chuyện. Những HS năng khiếu có thể thay yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện bằng yêu cầu kể lại câu chuyện theo lời của một người con (gắn với tranh 2,3,4) .

- Kể chuyện to, rõ, tự tin. Lắng nghe lời bạn, kể tiếp nối được lời bạn, biết nhận xét ý kiến của bạn để trau dồi khả năng nghe –nói.

2. Phẩm chất: Biết đoàn kết gắn bó, yêu thương anh chị em trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV, HS: SGK Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu: Trong tiết học hôm nay các em sẽ thực hành kể từng đoạn câu chuyện Câu chuyện bó đũa. Chúng ta sẽ thi đua xem bạn nào nhớ nội dung câu chuyện, kế hay, biểu cảm.
2. Thực hành kể chuyện

2.1. HĐ 1: Cùng bạn kể tiếp nối các đoạn của Câu chuyện bó đũa
Mục tiêu: Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Câu chuyện bó đũa. Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác.

Cách tiến hành:

- GV YC HS quan sát và nêu nội dung của từng tranh.

+ Tranh 2: Tất cả người con thử sức bẻ bó đũa mà không bẻ được.

+ Tranh 4: Người cha nói về ý nghĩa của bó đũa. Tất cả các con đã hiểu điều cha muốn nói.

- GV nhận xét, chốt đáp án.

- GV YC HS làm việc nhóm 4, dựa vào tranh để kể lại chuyện. Mỗi bạn kể một đoạn và đổi đoạn cho nhau.

- GV mời một số HS kể nối tiếp các đoạn câu chuyện trước lớp.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

2.2. HĐ 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Mục tiêu: Ghi nhớ và tự tin kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp.

Cách tiến hành:

- GV mời 1 HS đọc to YC của BT 2.

- GV khích lệ tinh thần xung phong, mời một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp kết hợp cử chỉ biểu cảm. GV hỗ trợ khi cần thiết.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. Củng cố.

- HS nêu ý nghĩa câu chuyện.
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát và nêu nội dung của từng tranh:

+ Tranh 1: Người cha gọi các con đến.

+ Tranh 3: Người cha bẻ từng chiếc một.

- HS lắng nghe.

- HS làm việc nhóm 4, dựa vào tranh để kể lại chuyện. Mỗi bạn kể một đoạn và đổi đoạn cho nhau.

- HS kể nối tiếp các đoạn câu chuyện trước lớp.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc to YC của BT 

- Một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp. Cả lớp quan sát, lắng nghe.

- HS lắng nghe.
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TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ CÁC DẠNG CÂU ĐÃ HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, năng lực.

- Luyện tập về các dạng câu: Ai , cái gì, con gì – là ai, là gì? ; làm gì?; thế nào? 
- Xác định được từng bộ phận của câu. Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận của câu.

- Viết được các câu theo mẫu Ai , cái gì, con gì – là ai, là gì? ; làm gì?; thế nào? 
- Có kĩ năng viết câu, đặt câu.

2. Phẩm chất. 

- HS có ý thức tích cực luyện tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. 
Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi: Ai? (Cái gì?, Con gì?).

Gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: là ai, là gì? ; làm gì?; thế nào?
f) Con mèo là của nhà em.
g) Em viết bài chính tả.
h) Con chó rất to.
i) Cành cây đung đưa theo gió.
j) Em bé rất ngoan.
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp.
- GV nhận xét, kết luận.
Bài 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau:

a) Bạn Minh đang đá bóng.
b) Cây bút thì thầm với em.

c) Cây nhãn đang ra quả.
d) Em là học sinh lớp 2A.
e) Bố em là người lái ô tô.

g) Bông hoa rất đẹp.

h) Mẹ em rất cao.
- HS làm bài, báo cáo KQ
- GV nhận xét, kết luận.
Bài 3. 

a) Đặt 2 câu theo mẫu Con gì – làm gì?

b) Đặt 2 câu theo mẫu Cái gì – thế nào?

c) Đặt 2 câu theo mẫu Ai – là ai, là gì?

- HS làm bài, báo cáo KQ
- GV nhận xét, kết luận.

3. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay các em được luyện tập những gì?

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
________________________________________

      TIẾT 3 : TOÁN 4 – LỚP 2A
            ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

    1. Kiến thức, kĩ năng.

* Luyện tập tổng hợp về hình học và đo lường:
- Quan sát hình đã cho, tìm điểm tương đồng để ghép vào chỗ trống phù hợp.

- Xác định được cân nặng của các hàng hóa tương ứng.

- Lựa chọn hàng hóa phù hợp với yêu cầu về cân nặng cho trước.

2. Phẩm chất, năng lực:

a. Năng lực: Thông qua việc quan sát hình ảnh thực tiễn các loại hàng hóa, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học.
b. Phẩm chất: Yêu thích môn Toán, tích cực ứng dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1. GV: Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. 
2. HS:  SGK, VBT, vở nháp, vở toán, bảng con, thước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động 

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
	- GV cho HS hát bài Hình khối.

(?) Bạn nào cho cô biết trong bài hát có tên các hình nào?

-GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới

Các con thấy rằng trong bài có rất nhiều các hình khác nhau, để ôn tập về các hình học đó và ôn tập các đại lượng chúng mình cùng đến với bài học hôm nay: Ôn tập về hình học và đại lượng.

-GV ghi bảng 
	-HS hát

-Hình tròn, hình tam giác, hình vuông,...

-HS lắng nghe 



	2.Thực hành, luyện tập:

Bài 1 (trang 98)

MT: Củng cố kĩ năng nhận dạng đường thẳng, đường gấp khúc, đường cong, 3 điểm thẳng hàng.

	-GV yêu cầu HS đọc đề bài

(?) Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 trong 2p 

-GV chữa bài

a) Tổ chức trò chơi Ai nhanh ai đúng?

Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội, mỗi đội 3 HS. Lần lượt từng thành viên trong đội nối tiếp nhau gắn thẻ tên tương ứng với các hình. Đội nào gắn xong nhanh nhất và có nhiều đáp án chính xác là đội giành chiến thắng. 

-GV nhận xét

-Liên hệ: Ở phần khởi động, chúng ta kể tên được các hình khối. Nhìn các hình khối đó, các con liên tưởng đến đường nào mà chúng mình đã học? 

b) GV gọi 1 HS lên chữa. 
	-HS đọc đề bài 

a) Chỉ ra đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong các hình

b) Nêu tên 3 điểm thẳng hàng trong hình 

-HS chơi 

-HS lắng nghe

-Hình tròn liên tưởng đến đường cong; hình vuông, hình tam giác liên tưởng đến đường gấp khúc,...

 -1 HS lên chữa

Sau khi HS chữa, hỏi:

(?) Tớ muốn nghe nhận xét từ bạn....

	Bài 2 (trang 98)

MT: 

+ Củng cố kĩ năng nhận diện các điểm, 3 điểm thẳng hàng.

+ Củng cố kĩ năng vẽ đoạn thẳng.
	-GV yêu cầu HS đọc đề bài a)

(?) Phần a) yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV cho HS thảo luận nhóm 4 trong 2p, trả lời câu hỏi:

+ Có bao nhiêu đường gấp khúc từ A đến B?

+ Các đường gấp khúc đó được tạo bởi mấy đoạn thẳng?

-GV yêu cầu HS chọn 1 đường gấp khúc từ A đến B để đo và tính độ dài vào vở. 

-GV chữa bài

-GV cho HS nhận xét – chữa bài. 

=> Chốt: Đê tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?

-GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài phần b)

-Phần b) yêu câu làm gì?

-Để vẽ được đoạn thẳng 1dm con cần chú ý điều gì?

-GV nhận xét, yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng 1dm vào vở. 

-GV chữa bài => chiếu vở

(?) Con hãy nêu cho cô cách vẽ đoạn thẳng này. 

-GV nhận xét
	-HS đọc

-Đo và tính độ dài các đường gấp khúc từ A đến B

-HS thảo luận nhóm 4

+Có 3 đường gấp khúc từ A đến B.

+ Đường gấp khúc màu tím và màu vàng được tạo bởi 3 đoạn thẳng.

+ Đường gấp khúc màu xanh được tạo bởi 2 đoạn thăng. 

-HS chọn 1 đường gấp khúc đo và tính độ dài

-HS làm vở

-HS chữa

-HS nhận xét, lắng nghe

-HSTL: Để tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng tạo nên đường gấp khúc đó. 

-1 HS đọc

-Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm

-HSTL: Đổi 1dm = 10cm. 

Vẽ đoạn thẳng 1dm là vẽ đoạn thẳng 10cm

-HS vẽ 

-HS lắng nghe

	3. Vận dụng

Bài 3 (trang 99)

MT: Vận dụng vào giải bài toán thực tế (có lời văn) liên quan đến phép trừ.

	-GV yêu cầu HS đọc đề bài.

(?) Đề bài cho ta biết gì?

Đề bài hỏi gì? 

-GV yêu cầu HS làm vở

-GV chữa bài

+ Vì sao để tìm số lít sữa ở bình nhỏ ta làm phép tính 23 – 8?

· Cô mời 1 bạn nhận xét bài làm và câu trả lời của bạn?

+ Bạn nào có câu lời giải khác làm khác? Cô mời...

· GV nhận xét

-GV hỏi: Để làm tốt bài toán có lời văn, các con cần lưu ý điều gì ?

=> Chốt: Để làm tốt các bài toán có lời văn, các con cần đọc kĩ đề và lựa chọn phép tính đúng nhé.
	-1 HS đọc

+ Đề bài cho biết bình sữa to có 23l, bình sửa nhỏ ít hơn bình sữa to 8l.

+ Đề bài hỏi bình sữa nhỏ có bao nhiêu lít sữa.

-HS làm vở

-HS chữa

+ HSTL: Vì bình sửa nhỏ ít hơn bình sữa to nên ta sẽ làm phép trừ. 

-HS nhận xét

-HS quan sát, nhận xét

-HSTL: Đọc kĩ đề để lựa chọn phép tính đúng.

	4. Củng cố - dặn dò

MT: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
	-Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

-GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

-GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến

-HS lắng nghe
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TIẾT 4 : TOÁN TĂNG  – LỚP 2A
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100; cộng, trừ các số trong phạm vi 100.

- Ôn tập về đọc, viết số và giải toán.
- Rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài.
- GD HS chăm chỉ trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
HS : Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Khởi động: HS hát
- GV nhận xét.
GV giới thiệu bài, ghi tên bài.
2. Ôn tập, thực hành.
Bài 1: Đặt tính rồi tính.  
     13 + 57                       12 + 38                          42 - 26     
     36 - 18                        55 - 29                           64 + 15                                       
 - HS nêu cách đặt tính, nêu cách tính.

 - HS làm bảng con – nhận xét.

Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
   55 – 8 ..... 45 – 7                                           42 + 18 .....  65 + 7                      
   34 – 5 ......13 + 29                                         73 – 9  ......82 – 4                   
- HS đọc yêu cầu bài. HS làm.
- HS, GV nhận xét.
Bài 3:   

a) Đọc các số sau: 82, 39, 70, 45, 100
b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 47; 60; 36; 89; 58 ; 77.
- HS đọc yêu cầu bài. HS làm vào vở.
- HS báo cáo kết quả. GV nhận xét.
Bài 4:  Nhà Hằng đã có 36 con gà, mẹ của Hằng mua thêm 25 con gà nữa. Hỏi nhà Hằng có tất cả bao nhiêu con gà?
- Gọi HS đọc bài toán 
- HD HS tìm hiểu đề toán.
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.                                                  
3. Củng cố.

- GV chốt lại kiến thức cần ghi nhớ.
- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________

Buổi chiều
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT 9 +10 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: CHỊ NGÃ EM NÂNG
GST: CHÚNG TÔI LÀ ANH CHỊ EM
TĐG: EM ĐÃ BIẾT NHỮNG GÌ, LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

GÓC SÁNG TẠO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa em và em bé (hoặc anh, chị) để lập bảng so sánh (theo mẫu) . Gắn vào sơ đồ tranh, ảnh minh họa em và em bé (anh, chị).

- Biết trình bày bảng so sánh khoa học, thẩm mĩ. Hiểu những điểm giống nhau và khác nhau giữa em với em bé (anh, chị) để thêm gắn bó, yêu thương anh chị em.

2. Phẩm chất:  Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến anh chị em.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.
HS: - SGK, vở BT TV 2-  tập 1. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học

Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.

Cách tiến hành:

- GV mời 2 HS đọc YC của 2 BT.

- GV hướng dẫn HS:

+ Với BT 1: Chọn một trong hai đề để viết bài viết.

+ Với BT 2: Sau khi hoàn thành bài viết, cả lớp tiến hành bình chọn bài viết hay.

3. HĐ 2: Làm bài

Mục tiêu: Hoàn thành BT.

Cách tiến hành:

- GV YC HS chọn 1 trong 2 đề, dựa vào CH gợi ý, viết đoạn văn (BT 1).

4. HĐ 3: Giới thiệu, bình chọn những bài viết hay

Mục tiêu: Tự tin giới thiệu sản phẩm trước lớp, bình chọn sản phẩm.

Cách tiến hành:

- GV YC các tổ chọn bài viết và tranh ảnh đẹp nhất của tổ mình.

- GV YC mỗi tổ sau khi chọn xong thì giới thiệu trước cả lớp để bình chọn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS đọc tên bài

- 2 HS đọc YC của 2 BT.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn.

- HS chọn 1 trong 2 đề, đọc gợi ý, viết đoạn văn.

- Các tổ chọn tranh và bài viết.

- Mỗi tổ sau khi chọn bài xong, giới thiệu trước lớp. Cả lớp bình chọn.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

    …………………………………………………………………………………
TỰ ĐÁNH GIÁ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ: 

Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều đã biết, đã làm được sau 2 chủ điểm Anh em thuận hòa. Chị ngã em nâng. (Bài 16, Bài 17).
2. Phát triển năng lực chung.

Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho sẵn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS: - SGK, vở BT TV2 - tập 1. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giao nhiệm vụ cho HS

Mục tiêu: HS tiếp nhận nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được
Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá: Bảng tự đánh giá gồm 2 cột: nội dung 2 cột có quan hệ với nhau theo từng cặp.

- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng tự đánh giá.

2. Tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ

Mục tiêu: HS thực hiện nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.
Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / ​– (hoặc các dấu v) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT (hoặc phiếu học tập).

- GV theo dõi, hướng dẫn đánh dấu.

3. Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Mục tiêu: Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm cho những bài học sau.
Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- GV dùng máy chiếu qua đầu (overhead) chiếu kết quả làm bài của 1, 2 HS; nhận xét, biểu dương HS.

4. Củng cố, dặn dò

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, chuẩn bị cho bài học mới.

Cách tiến hành:

- GV nhắc HS chuẩn bị tranh, ảnh về anh chị em trong gia đình, chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS lắng nghe.

- HS hoàn thành bảng tự đánh giá.

- HS HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS làm BT.

- HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS lắng nghe, chuẩn bị tranh, ảnh cho bài học sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
___________________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG  – LỚP 2A

LUYỆN VIẾT: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, kĩ năng.
- HS nghe - viết chính xác đoạn 3 của bài: “Câu chuyện bó đũa”.   

- HS có kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách.
2. Phẩm chất: HS rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc  đoạn 3 của bài viết “Câu chuyện bó đũa”
- Cho HS đọc lại.

- Tìm hiểu bài viết:
Qua câu chuyện, người cha muốn khuyên các con điều gì?

- Hướng dẫn cách trình bày.

+ Bài viết có những dấu câu nào?
+ Chữ cái đầu câu viết thế nào?

2.2. Luyện viết:

- Tổ chức cho HS viết các từ ngữ khó.

 GV đọc cho HS viết bảng con các từ: chia lẻ ra, sức mạnh.
- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 03 tháng 01 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1+2 : TIẾNG VIỆT 9+10 – LỚP 2B
CHỦ ĐIỂM:  CHỊ NGÃ EM NÂNG
GST: CHÚNG TÔI LÀ ANH CHỊ EM
TĐG: EM ĐÃ BIẾT NHỮNG GÌ, LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

GÓC SÁNG TẠO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa em và em bé (hoặc anh, chị) để lập bảng so sánh (theo mẫu) . Gắn vào sơ đồ tranh, ảnh minh họa em và em bé (anh, chị).

- Biết trình bày bảng so sánh khoa học, thẩm mĩ. Hiểu những điểm giống nhau và khác nhau giữa em với em bé (anh, chị) để thêm gắn bó, yêu thương anh chị em.

2. Phẩm chất:  Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến anh chị em.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.
HS: - SGK, vở BT TV 2-  tập 1. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học

Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.

Cách tiến hành:

- GV mời 2 HS đọc YC của 2 BT.

- GV hướng dẫn HS:

+ Với BT 1: Chọn một trong hai đề để viết bài viết.

+ Với BT 2: Sau khi hoàn thành bài viết, cả lớp tiến hành bình chọn bài viết hay.

3. HĐ 2: Làm bài

Mục tiêu: Hoàn thành BT.

Cách tiến hành:

- GV YC HS chọn 1 trong 2 đề, dựa vào CH gợi ý, viết đoạn văn (BT 1).

4. HĐ 3: Giới thiệu, bình chọn những bài viết hay

Mục tiêu: Tự tin giới thiệu sản phẩm trước lớp, bình chọn sản phẩm.

Cách tiến hành:

- GV YC các tổ chọn bài viết và tranh ảnh đẹp nhất của tổ mình.

- GV YC mỗi tổ sau khi chọn xong thì giới thiệu trước cả lớp để bình chọn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS đọc tên bài

- 2 HS đọc YC của 2 BT.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn.

- HS chọn 1 trong 2 đề, đọc gợi ý, viết đoạn văn.

- Các tổ chọn tranh và bài viết.

- Mỗi tổ sau khi chọn bài xong, giới thiệu trước lớp. Cả lớp bình chọn.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

    …………………………………………………………………………………
TỰ ĐÁNH GIÁ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ: 

Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều đã biết, đã làm được sau 2 chủ điểm Anh em thuận hòa. Chị ngã em nâng. (Bài 16, Bài 17).
2. Phát triển năng lực chung.

Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho sẵn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS: - SGK, vở BT TV2 - tập 1. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giao nhiệm vụ cho HS

Mục tiêu: HS tiếp nhận nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được
Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá: Bảng tự đánh giá gồm 2 cột: nội dung 2 cột có quan hệ với nhau theo từng cặp.

- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng tự đánh giá.

2. Tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ

Mục tiêu: HS thực hiện nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.
Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / ​– (hoặc các dấu v) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT (hoặc phiếu học tập).

- GV theo dõi, hướng dẫn đánh dấu.

3. Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Mục tiêu: Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm cho những bài học sau.
Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- GV dùng máy chiếu qua đầu (overhead) chiếu kết quả làm bài của 1, 2 HS; nhận xét, biểu dương HS.

4. Củng cố, dặn dò

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, chuẩn bị cho bài học mới.

Cách tiến hành:

- GV nhắc HS chuẩn bị tranh, ảnh về anh chị em trong gia đình, chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS lắng nghe.

- HS hoàn thành bảng tự đánh giá.

- HS HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS làm BT.

- HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS lắng nghe, chuẩn bị tranh, ảnh cho bài học sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________

TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 3 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100; cộng, trừ các số trong phạm vi 100.

- Ôn tập về đọc, viết số và giải toán.
- Rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài.
- GD HS chăm chỉ trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
HS : Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Khởi động: HS hát
- GV nhận xét.
GV giới thiệu bài, ghi tên bài.
2. Ôn tập, thực hành.
Bài 1: Đặt tính rồi tính.  
     13 + 57                       12 + 38                          42 - 26     
     36 - 18                        55 - 29                           64 + 15                                       
 - HS nêu cách đặt tính, nêu cách tính.

 - HS làm bảng con – nhận xét.

Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
   55 – 8 ..... 45 – 7                                           42 + 18 .....  65 + 7                      
   34 – 5 ......13 + 29                                         73 – 9  ......82 – 4                   
- HS đọc yêu cầu bài. HS làm.
- HS, GV nhận xét.
Bài 3:   

a) Đọc các số sau: 82, 39, 70, 45, 100
b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 47; 60; 36; 89; 58 ; 77.
- HS đọc yêu cầu bài. HS làm vào vở.
- HS báo cáo kết quả. GV nhận xét.
Bài 4:  Nhà Hằng đã có 36 con gà, mẹ của Hằng mua thêm 25 con gà nữa. Hỏi nhà Hằng có tất cả bao nhiêu con gà?
- Gọi HS đọc bài toán 
- HD HS tìm hiểu đề toán.
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.                                                  
3. Củng cố.

- GV chốt lại kiến thức cần ghi nhớ.
- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
___________________________________________
TIẾT 4: TIẾNG VIỆT TĂNG – LỚP 2B
LUYỆN VIẾT: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, kĩ năng.
- HS nghe - viết chính xác đoạn 3 của bài: “Câu chuyện bó đũa”.   

- HS có kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách.
2. Phẩm chất: HS rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc  đoạn 3 của bài viết “Câu chuyện bó đũa”
- Cho HS đọc lại.

- Tìm hiểu bài viết:
Qua câu chuyện, người cha muốn khuyên các con điều gì?

- Hướng dẫn cách trình bày.

+ Bài viết có những dấu câu nào?
+ Chữ cái đầu câu viết thế nào?

2.2. Luyện viết:

- Tổ chức cho HS viết các từ ngữ khó.

 GV đọc cho HS viết bảng con các từ: chia lẻ ra, sức mạnh.
- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

                                                                    Duyệt ngày       tháng 12  năm 2024
                                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hằng

